
STT
Tên đăng 

nhập
Họ tên Tên Lớp

Số 
câu 
đúng

Số 
câu 
sai

Tổng số 
giây suy 

nghĩ

Thứ 
hạng

1 tdl-1620 Nguyễn Henry 3/1 21 5 1099 14830
2 tdl-1615 Võ Văn Bách 3/1 18 5 1164 17268
3 tdl-1610 Nguyễn Thùy Nhật An 3/1 29 1 1113 3169
4 tdl-1640 Võ Anh  Tuấn 3/1 29 1 584 1739
5 tdl-1667 Nguyễn Lâm Thảo Nhiên 3/2 30 0 1150 1350
6 tdl-1695 Nguyễn  Kim 3/3 21 9 781 14472
7 tdl-1713 Phạm Nguyễn Tường Vân 3/3 26 4 721 7725
8 tdl-1704 Cao Minh Sơn 3/3 26 4 1055 8391
9 tdl-1712 Nguyễn Thanh Tùng 3/3 28 2 1149 5226

10 tdl-1687 Trần Minh Đức 3/3 26 2 1177 8903
11 tdl-1748 Lê Đức Tâm 3/4 24 6 1172 11733
12 tdl-1717 Nguyễn Chí Anh 3/4 25 5 1104 10065
13 tdl-1742 Nguyễn Đông Phú 3/4 20 10 884 15503
14 tdl-1767 Ngô Phạm Khánh Linh 3/5 11 4 1181 19776
15 tdl-1785 Bùi Nguyễn Ngọc Anh 3/6 8 1 220 20076
16 tdl-1822 Nguyễn Ngọc Thảo 3/6 17 13 988 17613
17 tdl-1790 Trần Nguyễn Thiên Ân 3/6 28 2 565 3709
18 tdl-1818 Nguyễn Phạm Nam Phương 3/6 23 7 790 12216
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